
VID
O

CU.C
O

M

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng Hợp Kiến Thức: Các Phép Đo - Thước Cuộn

và Cân Điện Tử

Trong khoa học và cuộc sống hàng ngày, việc đo lường các đại lượng như chiều

dài, khối lượng là vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta xác định kích thước,

trọng lượng của các vật thể một cách chính xác. Bài học này sẽ giúp các em tìm

hiểu chi tiết về hai dụng cụ đo lường quen thuộc: thước cuộn và cân điện tử.

Phần 1: Đo Chiều Dài - Sử Dụng Thước Cuộn

Đo chiều dài là một trong những phép đo cơ bản nhất. Thước cuộn là một dụng

cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, may mặc, hay đơn giản

là đo đạc các vật dụng trong gia đình.

1.1. Khái niệm và Đơn vị đo chiều dài

Khái niệm: Chiều dài là khoảng cách giữa hai điểm. Đo chiều dài là so sánh độ

dài của một vật với một độ dài đã được chọn làm đơn vị.

Đơn vị đo: Đơn vị đo chiều dài hợp pháp của Việt Nam là mét (kí hiệu: m).

Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng các đơn vị khác là ước số hoặc bội số của mét:

Kilômét (km): 1 km = 1000 m

Héctômét (hm): 1 hm = 100 m

Đềcamét (dam): 1 dam = 10 m

Đềximét (dm): 1 m = 10 dm
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Centimét (cm): 1 m = 100 cm

Milimét (mm): 1 m = 1000 mm

1.2. Thước cuộn là gì?

Thước cuộn là dụng cụ dùng để đo chiều dài, đặc biệt hữu ích khi đo các khoảng

cách lớn hoặc các đường cong mà thước thẳng không thể đo được.

Cấu tạo của thước cuộn:

Vỏ thước: Thường làm bằng nhựa hoặc kim loại, dùng để bảo vệ dải đo bên

trong.

Dải đo (lá thước): Là một dải kim loại mỏng hoặc vải mềm, có in các vạch

chia và số đo.

Đầu móc: Một miếng kim loại ở đầu dải đo, giúp giữ cố định thước vào mép

của vật cần đo.

Nút khóa: Dùng để giữ dải đo không bị cuộn lại sau khi kéo ra.

Giới hạn đo (GHĐ) và Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN):

Giới hạn đo (GHĐ): Là số đo lớn nhất ghi trên thước. Ví dụ, thước cuộn ghi

5m thì GHĐ là 5m.

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN): Là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Ví dụ, nếu giữa vạch 1cm và 2cm có 10 khoảng nhỏ bằng nhau thì ĐCNN của

thước là 1mm.
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1.3. Các bước sử dụng thước cuộn để đo chiều dài

Để đo chiều dài một vật chính xác bằng thước cuộn, chúng ta cần thực hiện

theo 5 bước sau:

1. Bước 1: Ước lượng chiều dài cần đo. Việc này giúp em chọn được thước

cuộn có GHĐ và ĐCNN phù hợp. Ví dụ, để đo chiều dài lớp học, em nên chọn

thước có GHĐ 10m hoặc 20m. Để đo chiều rộng quyển sách, em chỉ cần

thước có GHĐ 50cm.

2. Bước 2: Chọn thước đo phù hợp. Dựa vào ước lượng, chọn thước có GHĐ

lớn hơn chiều dài cần đo và ĐCNN phù hợp với độ chính xác yêu cầu.

3. Bước 3: Đặt thước đúng cách. Đặt thước dọc theo chiều dài của vật cần

đo. Đầu móc của thước (hoặc vạch số 0) phải ngang bằng với một đầu của

vật. Giữ cho dải đo thẳng, không bị chùng hay cong.

4. Bước 4: Đặt mắt đúng vị trí. Để đọc kết quả chính xác, em cần đặt mắt

nhìn theo hướng vuông góc với cạnh của thước tại vị trí đầu kia của vật. Nếu

nhìn xiên, kết quả đọc được có thể bị sai lệch (lỗi thị sai).

5. Bước 5: Đọc và ghi kết quả. Đọc số đo tại vạch chia gần nhất với đầu kia

của vật. Ghi kết quả đo theo đơn vị của độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) rồi mới đổi

sang đơn vị khác nếu cần. Ví dụ, nếu ĐCNN là mm, em ghi kết quả là 125

mm, sau đó có thể đổi thành 12,5 cm.

1.4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đo chiều rộng của một chiếc bàn học.

1. Ước lượng: Bàn rộng khoảng 60 cm.
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2. Chọn thước: Dùng thước cuộn 2m, có ĐCNN là 1mm.

3. Đặt thước: Móc đầu thước vào một mép bàn, kéo thẳng dải đo dọc theo

chiều rộng bàn.

4. Đặt mắt: Nhìn vuông góc tại mép bàn còn lại.

5. Đọc kết quả: Giả sử vạch chia gần nhất là 60,2 cm. Ghi kết quả: 60,2 cm

(hoặc 602 mm).

Ví dụ 2: Đo chu vi của một thân cây tròn.

1. Ước lượng: Chu vi thân cây khoảng 80 cm.

2. Chọn thước: Dùng thước cuộn mềm (thước dây) 1,5m, có ĐCNN là 1mm.

3. Đặt thước: Quấn dải đo vòng quanh thân cây, đảm bảo dải đo nằm trên

cùng một mặt phẳng. Đặt vạch số 0 trùng với một điểm trên dải đo.

4. Đặt mắt: Nhìn vuông góc tại điểm trùng nhau.

5. Đọc kết quả: Giả sử điểm trùng nhau là 85,5 cm. Ghi kết quả: 85,5 cm.

Phần 2: Đo Khối Lượng - Sử Dụng Cân Điện Tử

Khối lượng là một đại lượng quan trọng khác. Cân điện tử ngày càng phổ biến vì

sự tiện lợi và độ chính xác cao.

2.1. Khái niệm và Đơn vị đo khối lượng

Khái niệm: Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật đó. Đo khối

lượng là so sánh khối lượng của vật đó với một khối lượng đã được chọn làm đơn

vị.

Đơn vị đo: Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của Việt Nam là kilôgam (kí hiệu:

kg). Các đơn vị khác thường dùng:
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Tấn (t): 1 tấn = 1000 kg

Tạ: 1 tạ = 100 kg

Yến: 1 yến = 10 kg

Gam (g): 1 kg = 1000 g

Miligam (mg): 1 g = 1000 mg

2.2. Cân điện tử là gì?

Cân điện tử là loại cân hoạt động dựa trên cảm biến lực (loadcell) để chuyển đổi

lực ép của vật thành tín hiệu điện và hiển thị kết quả dưới dạng số trên màn

hình.

Cấu tạo của cân điện tử:

Đĩa cân (hoặc mặt cân): Nơi đặt vật cần đo khối lượng.

Màn hình hiển thị: Thường là màn hình LCD hoặc LED, hiển thị kết quả đo.

Các nút chức năng:

ON/OFF (hoặc POWER): Nút bật/tắt nguồn.

TARE (hoặc ZERO): Nút trừ bì. Dùng để đưa màn hình về số 0, rất hữu

ích khi cân vật trong một vật chứa (như bát, đĩa).

MODE/UNIT: Nút chuyển đổi đơn vị đo (ví dụ: từ gam sang oz, kg...).

GHĐ và ĐCNN của cân:

Giới hạn đo (GHĐ): Là khối lượng lớn nhất mà cân có thể đo được.
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Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN): Là giá trị khối lượng nhỏ nhất mà cân có thể

hiển thị sự thay đổi. Nó cũng chính là sai số của cân.

2.3. Các bước sử dụng cân điện tử để đo khối lượng

Sử dụng cân điện tử rất đơn giản nếu bạn thực hiện đúng các bước sau:

1. Bước 1: Chuẩn bị và khởi động cân. Đặt cân trên một bề mặt phẳng, chắc

chắn. Nhấn nút ON/OFF để khởi động. Chờ cho màn hình hiển thị số 0.

2. Bước 2: Chọn đơn vị đo. Nhấn nút MODE hoặc UNIT để chọn đơn vị đo phù

hợp (ví dụ: g, kg) với vật cần cân.

3. Bước 3: Sử dụng chức năng trừ bì (TARE) nếu cần. Nếu em muốn cân

khối lượng của bột trong một cái bát, hãy làm như sau:

a. Đặt cái bát không lên đĩa cân.

b. Nhấn nút TARE, màn hình sẽ quay về số 0. Lúc này, cân đã trừ đi khối

lượng của cái bát.

c. Cho bột vào bát, số hiển thị trên màn hình chính là khối lượng của bột.

4. Bước 4: Đặt vật lên cân. Nhẹ nhàng đặt vật cần cân vào chính giữa đĩa

cân.

5. Bước 5: Đọc và ghi kết quả. Chờ cho các con số trên màn hình ổn định rồi

đọc kết quả. Ghi lại giá trị và đơn vị đo.

2.4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cân một quả cam.

1. Bật cân, chờ màn hình về 0.

2. Chọn đơn vị là gam (g).
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3. Đặt quả cam lên đĩa cân.

4. Màn hình hiển thị "250 g".

5. Ghi kết quả: Khối lượng quả cam là 250 g.

Ví dụ 2: Cân 100g đường để làm bánh.

1. Bật cân, đặt một cái bát sạch lên đĩa cân.

2. Nhấn nút TARE, màn hình trở về 0.

3. Từ từ cho đường vào bát cho đến khi màn hình hiển thị "100 g".

4. Ghi kết quả: Đã lấy được 100 g đường.
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Phần 3: So Sánh và Ứng Dụng Thực Tế

3.1. So sánh Thước cuộn và Cân điện tử

Tiêu chí Thước cuộn Cân điện tử

Đại lượng đo Chiều dài Khối lượng

Đơn vị đo

chính
mét (m), centimét (cm) kilôgam (kg), gam (g)

Nguyên tắc

hoạt động

So sánh trực tiếp với các

vạch chia có sẵn (Cơ học)

Cảm biến lực chuyển đổi

thành tín hiệu điện (Điện tử)

Ưu điểm

Bền, không cần năng lượng,

linh hoạt đo đường cong, giá

rẻ.

Độ chính xác cao, dễ đọc kết

quả, có chức năng trừ bì tiện

lợi.

Nhược điểm

Dễ bị sai số do cách đặt

thước, góc nhìn; dải đo có

thể bị dão.

Cần năng lượng (pin/điện),

nhạy cảm với môi trường

(rung, gió).

3.2. Ứng dụng trong đời sống

Thước cuộn:

Xây dựng: Đo kích thước lô đất, chiều dài tường, chiều cao cửa.

Nội thất: Đo đạc để thiết kế tủ, bàn, ghế cho vừa vặn không gian.

May mặc: Đo số đo cơ thể để may quần áo.
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Gia đình: Đo chiều cao của các thành viên, đo kích thước phòng để mua

sắm đồ đạc.

Cân điện tử:

Nấu ăn & làm bánh: Cân chính xác nguyên liệu theo công thức.

Thương mại: Cân hàng hóa, thực phẩm tại các cửa hàng, siêu thị.

Y tế: Cân trọng lượng cơ thể bệnh nhân, cân thuốc.

Phòng thí nghiệm: Cân hóa chất để thực hiện các thí nghiệm khoa học.

Kết luận

Việc nắm vững cách sử dụng thước cuộn và cân điện tử không chỉ giúp các em

học tốt môn Khoa học tự nhiên mà còn có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong

cuộc sống hàng ngày. Hãy luôn nhớ thực hiện đúng các bước và lưu ý đến các

yếu tố có thể gây sai số để có được kết quả đo lường chính xác nhất. Thường

xuyên thực hành sẽ giúp các em thành thạo hơn!
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